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BỊ CÒN 

SỬ 

DỤNG 

ĐƯỢC 

 

 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 

 

 

G/C 

 
MÔN TOÁN+ TIẾNG VIỆT 

     

 
1 

 
Tranh TV 4 

 
bộ 

 
10 

 
8 

Một số tranh sử dụng phù hợp với nội dung 

bài học của CT mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBCT 

cũ 

 
2 

 
Bộ đồ dùng GV Toán 4 

 
bộ 

 
10 

 
8 

Sử dụng được ở phần phân số, hình học của 

CT mới 

3 Bộ TH toán HS 4 bộ 200 200 Sử dụng phù hợp với CT mới 

 MÔN ĐẠO ĐỨC     

1 Tranh đạo đức 4 bộ 0 0 0 

 MÔN ÂM NHẠC     

1 Tranh âm nhạc 4 bộ 2 2 Sử dụng phù hợp ở một số bài ở CT mới 

 MÔN MỸ THUẬT     

 
1 

 
Tranh TTMT 4 

 
bộ 

 
1 

 
1 

Không phù hợp với CT mới, Giáo viên sử 

dụng thiết bị tự làm. 

 
2 

 
Tranh mỹ thuật 4 

 
bộ 

 
1 

 
1 

Không phù hợp với CT mới, Giáo viên sử 

dụng thiết bị tự làm. 

 
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

    

1 Tranh KH, LS, ĐL 4 bộ 1 1 Sử dụng phù hợp ở một số bài học ở CT mới 

2 Tranh KH, LS, ĐL 4 (cũ) bộ 0 0 Sử dụng phù hợp ở một số bài học ở CT mới 

 MÔN KĨ THUẬT     

 
1 

 
Kỹ thuật lắp ghép KT 4 

 
bộ 

 
0 

 
0 

Sử dụng phù hợp ở một số bài lắp ghép của 

CT mới 

2 Cắt may thêu lớp 4 GV bộ 1 1 Không phù hợp với CT mới 

3 Cắt may thêu HS 4 bộ 0 0 Không phù hợp với CT mới 

 MÔN THỂ DỤC     

1 Tranh thể dục 4 bộ 2 2 Không phù hợp với CT mới 

 MÔN KHOA HỌC     

1 Bộ dụng cụ KH 4 bộ 1 1 Sử dụng phù hợp ở một số bài học ở CT mới 
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SỐ 

THIẾT 
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SỬ 
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 

 

 

G/C 

2 Bộ tranh KH 4 bộ 0 0  
 

MÔN TIẾNG ANH 

1 Flashcard lớp 4 bản national edition bộ 0 0  

2 Tranh family & frends 4 bộ 2 2 Tận dụng được một số hình ảnh ở CT mới 

3 Tranh tường Family and frend 4 bộ 0 0  

4 Tranh teacher car 4 bộ 0 0  

 
5 

 
CD ilearn smat star grade 4 

 
bộ 

 
0 

 
0 

 

6 CD family and friend 4 bộ 0 0  

7 CD itools family and friend 4 
 

0 0  
 


